
LỊCH HỌC DỰ KIẾN LỚP NNTL NHI KHÓA 7 

 HỌC KỲ 1: Từ 22/02/2021 đến  22/05/2021 

STT NGÀY DẠY NỘI DUNG GIẢNG VIÊN 
SỐ 

TIẾT 

1 3 ngày Giải phẫu học  ThS.Bs. Hồ Nguyễn Anh Tuấn 24 

2 2 ngày Sinh lý học  Ths.Bs. Hồ Nguyễn Anh Tuấn 16 

3 1 ngày Giới thiệu ANTL 
VN và  Giọng  

PGS.TS.BS Nguyễn Thị Ngọc 
Dung 

8 

4 5 ngày Giao tiếp xuyên suốt 
cuộc đời  

ThS. Hoàng Văn Quyên 40  

5 2 ngày Giao tiếp xuyên suốt 
cuộc đời 7-15 tuổi  

CN. Simone 16 

Phiên dịch  

6 2 ngày Dịch vụ Thính học  ThS. Chino  16 

Phiên dịch  

7 2 ngày Thính học  BS.CK2. Nguyễn Tuấn Như 16 

8 5 ngày Ngôn ngữ học  PGS.TS. Nguyễn Thị Ly Kha 40 

9 1 ngày Thực hành thư viện  ThS.BS Trương Trọng Hoàng 8 

10 5 ngày Tâm bệnh học phát 
triển  

BS. Phan Thiệu Xuân Giang 40 

11 1 ngày Kiểm tra đào tạo ThS. Hoàng Văn Quyên 8 

12 2 ngày Giáo dục lâm sàng   ThS. Hoàng Văn Quyên 16  

13 1 ngày Ôn Thi Học Kỳ 1 ThS. Hoàng Văn Quyên 

 

8 

 Tổng số tiết : 256 tiết 

 



 

 

 HỌC KỲ  3 : từ 22/07/2021 đến 22/10/2021 

STT NGÀY DẠY NỘI DUNG GIẢNG VIÊN 
SỐ 

TIẾT 

1 5 ngày Rối loạn âm lời 
nói  

CN. Lê Thị Thanh Xuân 40  

2 5 ngày Rối loạn ngôn 
ngữ  

CN. Đỗ Thị Bích Thuận 40 

3 5 ngày Giao tiếp tăng 
cường và hỗ trợ 
1  

CN. Trà Thanh Tâm 40 

4 5 ngày Rối loạn phổ tự 
kỷ  

ThS. Hoàng văn Quyên 40 

5 5 ngày Rối loạn nuốt  CN. Nguyễn Châu 
Tuyết Như 

40 

6 5 ngày Khe hở môi – 
vòm miệng  

CN. Lê Thị Đào 40 

7 5 ngày AVT  CN. Hà Thị Kim Yến 40 

8 1 ngày Nói lắp  BS. Trần Thị Thu Trang 8 

9 1 ngày Ngôn ngữ ký 
hiệu  

ThS. Nguyễn Thị Kim 
Sang 

8 

10 2 ngày Thực hành dựa 
vào bằng chứng  

TS. Đào Thị Hiệp 16 

11 2 ngày Xử lý rối loạn 
giác quan  

ThS. Hoàng văn Quyên 16 

12 2 ngày Xử lý rối loạn 
giác quan 

CN. Phạm Mỹ Ngọc 16 



13 2 ngày Quản lý hành vi  Ths. Hồ Thị Huyền 
Thương 

16 

14 2 ngày Kiểm tra đào tạo ThS. Hoàng văn Quyên 16 

15 3 ngày Giáo dục lâm 
sàng chuyên 
nghiệp  

ThS. Hoàng văn Quyên 24 

14 1 ngày Ôn Thi Học Kỳ 
3 

 

ThS. Hoàng văn Quyên 

 

 

Tổng số tiết : 400 tiết 

 

THỰC HÀNH : 2 học kỳ : học kỳ 2 ( 4 tuần) và học kỳ 4 (5 tuần) 

 HỌC KỲ 2: từ 20/06/2021 đến 15/07/2021 

STT THỜI GIAN ĐỀ TÀI  NGƯỜI PHỤ 
TRÁCH  

SỐ TIẾT  

1 - 2 tuần: 
Thực hành 
kiến tập lâm 
sàng tại Bệnh 
viện  

 - 2 tuần: 
thực hành tại 
cơ sở làm 
việc không 
có giám sát 
lâm sàng và 
hoàn thành 
bộ hồ sơ kiến 
tập nộp vào 
trường 

- Quan sát ghi 
chép cách tổ chức 
sắp xếp môi 
trường làm việc.  

- Quan sát và ghi 
nhận cách 
CV.ANTL làm 
việc với phụ 
huynh, cách 
lượng giá trẻ, 
cách chơi trị liệu 
cho trẻ hướng dẫn 
chương trinh về 
nhà cho phụ 
huynh.  

CV.ANTL giám sát 
lâm sàng tại cơ sở 

160 tiết  



- Quan sát, ghi 
nhận, thu thập  tất 
cả những mẫu hồ 
sơ lượng giá, các 
dụng cụ được 
dùng để lượng 
giá, can thiệp trẻ, 
các tài liệu tham 
khảo dùng trong 
việc can thiệp 

Tổng số tiết :  160 tiết 

 HỌC KỲ 4: từ 01/11/2021 đến 07/12/2021 
 

1 4 tuần+ 1 
tuần hoàn 
thành bộ hồ 
sơ thực hành 
làm sàng  
nộp về 
trường 

- Học viên tự sắp 
xếp môi trường. 

 - Lượng giá tình 
trạng trẻ, lên kế 
hoạch can thiệp, 
tiến hành trị liệu 
trên trẻ dưới sự 
giám sát và hướng 
dẫn phụ huynh 
chiến lược, 
chương trình về 
nhà.  

- Sử dụng các 
mẫu lượng giá tại 
các cơ sở để 
lượng giá tình 
trạng hiện tại của 
trẻ 

- Ghi chú hồ sơ trị 
liệu của trẻ.  

CV. ANTL giám sát 
lâm sàng tại cơ sở 

200 tiết 



- Thảo luận 
nhóm, và giám sát 
lâm sàng về các 
ca trẻ can thiệp.  

- Thu thập các 
mẫu hồ sơ, các tài 
liệu tham khảo, 
các học cụ dùng 
để dạy học 

- Thi thực hành 
hết khóa tại cơ sở 
vào tuần cuối 
cùng của đợt thực 
hành lâm sàng 

Tổng số tiết :  200 tiết 

 THI CUỐI KHÓA : 4 tuần tự ôn thi và Trình bệnh và thi VIVA  

STT THỜI GIAN ĐỀ TÀI  NGƯỜI PHỤ 
TRÁCH  

 

1 27-30/12/2021 Thuyết trình ca 
lâm sàng và trả 
lời câu hỏi  

PGS.TS.BS. Nguyễn 
Thanh Hiệp 

Ths. Hoàng Văn 
Quyên 

 

 

2 09-12/01/2022 Thi VIVA vấn 
đáp cuối khóa: 
thi cá nhân từng 
học viên(thi ca 
lâm sàng và kiến 
thức tất cả các 
môn đã học) 

PGS.TS.BS. Nguyễn 
Thanh Hiệp 

Ths. Hoàng Văn 
Quyên 

 

 Ghi chú: Nếu không đủ điểm đậu, thi lại lần 2 sau 1 tuần.  



 

 HỌC PHẦN: TRỞ THÀNH GIÁM SÁT LÂM SÀNG 

Tiêu chí:  đạt các tiêu chí sau 

 Tỉ lệ tham gia lớp : 35% trong tổng số học viên lớp 

 Lấy điểm từ cao xuống thấp 

 Không rớt môn chuyên ngành 

 Không thi lại tốt nghiệp 

 Không vi phạm kỹ luật trong thời gian tham gia khóa học 

STT NGÀY  DẠY NỘI DUNG GIẢNG VIÊN  SÔ TIẾT 

1 1 ngày Xây dựng kỹ năng kiến 
thức và giải quyết tình 
huống lâm sàng 

ThS. Hoàng văn 
Quyên  

8 

2 3 ngày Mô hình hướng dẫn lâm 
sàng 

Simone  24 

Phiên dịch 

Tổng số tiết : 32 tiết 

 


